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	TRƯỜNG ĐH HÀNG HẢI VIỆT NAM
ĐƠN VỊ: ...........................
	BẢNG PHÂN LOẠI SINH VIÊN VÀ NHÓM - LỚP SINH VIÊN

HỌC KỲ …   – NĂM HỌC 20…    – 20…   


HP, ngày .......... tháng ....... năm 201… 
	TT
	NHÓM -LỚP
	Tổng SV
	XS
	Giỏi
	Khá
	KDH
	YẾU

KÉM
	KỶ LUẬT
	XẾP LOẠI LỚP
	GHI CHÚ

	
	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	
	KT
	CC
	ĐC
	BTH
	X.SẮC
	T. TIẾN
	TB
	KÉM
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